
Stt Tên tổ chức, hộ gia đình Đơn vị, địa chỉ
 Số tiền

(đồng) 
Ghi chú

1 GĐ bà Triệu Thị Thanh Thuý
Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội phường Móng 

Cái 1
             300,000 

2 Trung tâm PV hành chính công Phường Móng Cái 1           1,000,000 

3 Đoàn Mạnh Lực Phường Móng Cái 1              200,000 

4 Không tên Phường Móng Cái 1           2,000,000 

5 Không tên Phường Móng Cái 1              200,000 

6 Tô Thị Thanh Mai Phường Móng Cái 1                56,789 

7 Lê Văn Toan Phường Móng Cái 1              200,000 

8 GĐ ông Trần Ngọc Hải Trưởng ban xây dựng Đảng phường Móng Cái 1           5,000,000 

9 Không tên Phường Móng Cái 1              200,000 

10 GĐ bà Vũ Thị Kim Thoan Phòng Văn hoá - Xã hội phường Móng Cái 1           1,000,000 

11
GĐ ông Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thu 

Hường

Phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch UBND phường Móng 

Cái 1
        30,000,000 

12 GĐ bà Phạm Thị Kim Thu
Phó trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị 

phường Móng Cái 1
          1,000,000 

13 GĐ ông Trạc Minh Quyền Phó phòng cung ứng phường Móng Cái 1           1,000,000 
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14 GĐ ông Nguyễn Hải Đại
Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Móng 

Cái 1
             200,000 

15 GĐ ông Trần Xuân Dự
Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường 

Móng Cái 1
          1,000,000 

16 GĐ ông Nguyễn Tuấn Dung Phường Móng Cái 1              100,000 

17
GĐ ông Hồ Quang Huy, Hồ Quang 

Minh

Bí thư đảng uỷ, chủ tịch HĐND phường Móng Cái 

1
        50,000,000 

18 GĐ ông Nguyễn Duy Đông
Phó trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị 

phường Móng Cái 1
          1,000,000 

19 GĐ Ngọc Nga 139 Vân đồn, Trần Phú phường Móng Cái 1           1,000,000 

20 GĐ ông Nguyễn Thanh Hải Phó chủ tịch UBND phường Móng Cái 1           5,000,000 

21 GĐ ông Đỗ Thanh Phong
Chánh Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng 

Cái 1
          2,000,000 

22 Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị Phường Móng Cái 1           5,000,000 

23 GĐ ông Nguyễn Thế Mười
Phó chủ tịch Mặt Trần Tổ Quốc, Bí thư đoàn thanh 

niên phường Móng Cái 1
          1,000,000 

24 GĐ bà Nguyễn Thị Trình Chủ tịch Mặt Trần Tổ Quốc  phường Móng Cái 1           2,000,000 

25 GĐ ông Nguyễn Văn Luận
Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND  phường 

Móng Cái 1
          1,000,000 

26 GĐ bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              500,000 

27 GĐ ông Hoàng Hải Long Phó chủ tịch UBND phường Móng Cái 1           5,000,000 

28 GĐ ông Giang Văn Bình Phòng Văn hoá - Xã hội phường Móng Cái 1              500,000 

32 GĐ bà Trần Bích Ngọc Phó bí thư đảng uỷ phường Móng Cái 1         10,000,000 Tiền mặt

33 Trường TH và THCS Hải Hoà Phường Móng Cái 1         16,100,000 

34 CTY Hùng Thắng Phát Phường Móng Cái 1         50,000,000 Tiền mặt

35 GĐ ông Trịnh Bảo Nam Phường Móng Cái 1              200,000 

36 GĐ ông Khổng Minh Tiệp Phường Móng Cái 1              500,000 



37 GĐ bà Nguyễn Thị Thu Hằng Phường Móng Cái 1              500,000 

38 GĐ ông Hoàng Minh Đông
Phó chủ tịch Mặt Trần Tổ Quốc, chủ tịch hội Nông 

Dân phường Móng Cái 1
          1,000,000 

39 GĐ bà Lê Thị Bình Phường Móng Cái 1              500,000 

40 GĐ bà Nguyễn Thị Hương Giang Phường Móng Cái 1              500,000 

41 GĐ ông Trần Hữu Thanh
Phó chủ tịch Mặt Trần Tổ Quốc, chủ tịch công 

đoàn phường Móng Cái 1
          1,000,000 

42 GĐ ông Vũ Đình Nhĩa
Phó chủ tịch Mặt Trần Tổ Quốc, chủ tịch hội cựu 

chiến binh phường Móng Cái 1
             500,000 

43 GĐ bà Nguyễn Thị Liên Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1           1,000,000 

44 GĐ bà Dương Thị Hiền Phó hiệu trưởng trường Hoà Lac           5,000,000 

45 Tổ HĐND Trà Cổ Phường Móng Cái 1           1,000,000 

46 GĐ ông Vi Việt Cường Phó ban xây dựng Đảng phường Móng Cái 1              500,000 

47 GĐ ông Trần Quang Tiến Trưởng công an phường Móng Cái 1           5,000,000 

48 GĐ bà Phùng Thị Thanh Vân Phó chủ tịch HĐND phường Móng Cái 1           5,000,000 

49 GĐ ông Phạm Thanh Huyền Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra phường Móng Cái 1           5,000,000 

50 GĐ bà Trương Thị Thu Hằng Phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra           1,000,000 

51 Dung Trần Phường Móng Cái 1              100,000 

52 GĐ ông Nguyễn Văn Sự Phó ban kinh tế HĐND phường Móng Cái 1           1,000,000 

53 GĐ ông Nguyễn Tiến Sơn Uỷ ban kiểm tra phường Móng Cái 1              500,000 

54 GĐ bà Vi Thị Hoàng Lan Phường Móng Cái 1              100,000 

55 GĐ ông Bùi Hoàng Năm Phường Móng Cái 1              200,000 

56 GĐ bà Vũ Thị Huy Phường Móng Cái 1              100,000 

57 GĐ ông Nguyễn Chí Đức Phó ban xây dựng Đảng phường Móng Cái 1              500,000 

58 GĐ bà Trần Thị Liên Phường Móng Cái 1           1,000,000 

59 GĐ ông Nguyễn Văn Nhi Phường Móng Cái 1              100,000 

60 GĐ ông Vũ Văn Bình Phường Móng Cái 1              100,000 

61 GĐ ông Nguyễn Văn Sự Phó ban kinh tế HĐND phường Móng Cái 1           1,000,000 

62 GĐ bà Đinh Bảo Ngọc Lớp 8C5 trường Hoà lạc              200,000 

63 GĐ ông Vũ Hiếu Trung Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1           1,000,000 



64 GĐ bà Hoàng Thị Mai Hương Khu Hoà Lạc phường Móng Cái 1           1,000,000 

65 GĐ bà Bùi Thị Hà Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              500,000 

66 GĐ bà Trần Thị Nhung Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              500,000 

67 GĐ bà Trần Thị Dương Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              500,000 

68 GĐ bà Vũ Thị Hoà Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              500,000 

69 GĐ ông Mai Khanh Văn Phường Móng Cái 1              300,000 

70 GĐ ông Hoàng Gia Bảo Phường Móng Cái 1              300,000 

71 GĐ ông Nguyễn Đức Lộc Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              500,000 

72 GĐ bà Trương Lê Hà Như Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              500,000 

73 GĐ bà Phạm Ngọc Quỳnh Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              300,000 

74 GĐ bà Phạm Khánh Ly Lớp 9D2 Trường trung học cơ sở              500,000 

75 GĐ ông Trần Tiến Công Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              500,000 

76 Phòng Cung ứng Phường Móng Cái 1         12,411,000 

77 GĐ bà Phạm Thị Hồng Huệ Chuyên viên phòng HĐND phường Móng Cái 1              500,000 

78 GĐ bà Từ Thị Lan Hương Chuyên viên phòng HĐND phường Móng Cái 1              500,000 

79 Cơ quan uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Phường Móng Cái 1           5,000,000 Tiền mặt

80 Trường tiểu học Tà Cổ Phường Móng Cái 1           3,500,000 

81 GĐ bà Đặng Thị Mai Khu Hải Ninh              500,000 

82 GĐ ông Nguyễn Thế Đông Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              500,000 

83 GĐ bà Lý Thị Minh Thuỷ Phường Móng Cái 1              100,000 

84 Gđbà Hoàng Thanh Tâm Phường Móng Cái 1              200,000 

85 Trường Trung học, Tiểu học Trà Cổ Phường Móng Cái 1           1,900,000 

86 GĐ ông Trần Văn Thiện Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              500,000 

87 GĐ bà Hoàng Thị Hoa
Phó chủ tịch Mặt Trần Tổ Quốc, chủ tịch hội phụ 

nữ phường Móng Cái 1
          1,000,000 

88 GĐ bà Đinh Tuệ Nhi Phường Móng Cái 1              100,000 

89 GĐ bà Hoàng Thị Hoa Phường Móng Cái 1              100,000 

90 Hoàng Phi Long Lớp 8c6 trường Hoà Lạc              100,000 

91 Ngô Hương Giang Phường Móng Cái 1              100,000 

92 GĐ bà Lăng Thị Thanh Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              300,000 



93 Hà Thanh Tươi Phường Móng Cái 1              100,000 

94 GĐ bà Vi Thị Trà Văn phòng HĐND-UBND  phường Móng Cái 1              200,000 

95 Trường MN Bình Ngọc Phường Móng Cái 1           4,550,000 

96 GĐ bà Nguyễn Thị Luyến Hiệu trưởng trường MN Bình Ngọc           1,000,000 

97 Phạm Phương Thuỷ Lớp 9D5 Trường Hoà Lạc              100,000 

98 Công ty XD Quang Thảo Phường Móng Cái 1           5,000,000 

99 Công ty CP công nghệ Gretek Hà Nội         10,000,000 

100 Phạm Thị Hương Loan Phường Móng Cái 1              100,000 

101 Lưu Trọng An Lớp 9D5 Trường Hoà Lạc              500,000 

102

Đảng viên chi bộ văn phòng (đ/c 

Nguyễn Quốc Hưng 1 triệu, Bùi Trung 

Dũng 1 triệu, Nguyễn Thanh Vân 1 

triệu, Lê Hồ Phương Trang 5 trăm, 

Đặng Tố Trân 5 trăm, Nguyễn Thế Tẩm 

5 trăm, Vũ Việt Hưng 1 triệu,  Lê Thị 

Chung 5 trăm)

Phường Móng Cái 1           6,000,000 

103 HĐND phường Hải Hoà Phường Móng Cái 1           6,200,000 

104 Can Bảo Vy Phường Móng Cái 1              100,000 

105 Thường trực HĐND Phường Móng Cái 1           5,000,000 

106 Ban văn hoá HĐND Phường Móng Cái 1           2,000,000 

107 Ban kinh tế HĐND Phường Móng Cái 1           2,000,000 

108 GĐ đ/c Vũ Thị Thảo, CT Hội phụ nữ
3 triệu qua 

kênh khu phố

109
GĐ đ/c Cunh Thị Thu Hà, MTTQ 

phường

1 triệu qua 

kênh khu phố

110

111

112

113



      303,717,789 

Giang Văn Bình

Tổng cộng

Lưu ý: Các tổ chức, cá nhân chuyển khoản ủng hộ, vui lòng ghi đầy đủ thông tin (Họ và tên, địa chỉ, ủng hộ xây Đình Vạn 

            NGƯỜI LẬP DANH SÁCH











 Đếm 15h07 

 Đến16h31 



     65,000,000 

   238,717,789    195,367,789 

   (43,350,000)


